	[bookmark: chuong_pl_1]DỰ THẢO 


	Mẫu số 01
Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  /2024/NQ-HĐND ngày   /12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
[bookmark: chuong_pl_1_name]ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.
1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………....
2. Địa chỉ: …………………………………………………………………....
3. Điện thoại:…….……….; 4. Fax: ……………….; 5. E-mail:…………....
6. Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: ………….…
7. Nội dung đề nghị hỗ trợ: 
(Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đổi mới công nghệ). 
8. Thời gian thực hiện: …. tháng (từ tháng … năm…. đến tháng … năm…. ). 
9. Kinh phí thực hiện: 
- Tổng kinh phí thực hiện: …………………….... triệu đồng
- Kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ: …………....  triệu đồng
10. Tài liệu gửi kèm theo Đơn này (tùy từng chính sách hỗ trợ để kê khai các tài liệu kèm theo cho phù hợp) gồm: 
(1) Thuyết minh đề tài (Mẫu số 02); thuyết minh dự án (Mẫu số 03);
(2) Bản sao chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đối chiếu.
(3) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thuế; chứng từ liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách nhà nước của năm trước năm liền kề với năm đề nghị hỗ trợ.
(4) Bản sao chứng thực Quyết định thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.  
(5) Hợp đồng chuyển giao công nghệ; Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị đổi mới/cải tiến công nghệ.
(6) Bản sao chứng thực Quyết định thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.  
(7) Bản sao chứng thực Giấy phép chuyển giao công nghệ (đối với các công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao).

	 XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN/PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	…………......, ngày ….…tháng….. năm 20….
NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



	
	Mẫu số 02
Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  /2024/NQ-HĐND ngày   /12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh


[bookmark: chuong_pl_2_name]THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
[bookmark: chuong_pl_2_name_name](Phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp)

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên Đề tài:	
2. Thông tin về doanh nghiệp chủ trì và các cá nhân tham gia 
2.1. Thông tin về doanh nghiệp chủ trì Đề tài 
Tên doanh nghiệp chủ trì Đề tài:	
Điện thoại: ………. ; Fax:………………… ; E-mail:……………………
Địa chỉ:	
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:	
Số tài khoản Kho bạc/Ngân hàng:	
2.2. Thông tin về người chủ trì Đề tài 
Họ và tên:	
Ngày, tháng, năm sinh:………………….. ; Nam/Nữ:………………….…
Học hàm, học vị:	
Chức vụ:	
Điện thoại: Tổ chức:……….… ; Nhà riêng:……….….. ; Mobile:……….
Fax:…………………………. ; E-mail:	
Địa chỉ nhà riêng:	
2.3. Danh sách và trích ngang thông tin các cá nhân tham gia thực hiện Đề tài 
3. Thời gian thực hiện:....... tháng (Từ tháng... năm..., đến tháng... năm... ). 
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
1. Mục tiêu của Đề tài 
2. Nội dung của Đề tài (Ghi cụ thể từng nội dung nghiên cứu và triển khai để đạt được mục tiêu đề ra) 
3. Tiến độ và phương án thực hiện (Nêu cụ thể từng nội dung công việc, mốc thời gian thực hiện, hoàn thành và phương án thực hiện) 
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI (Nêu cụ thể tên sản phẩm, số lượng, mức chất lượng, yêu cầu khoa học cần đạt.... ) 
IV. GIÁ TRỊ KHOA HỌC, KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA ĐỀ TÀI VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH 
V. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
1. Tổng kinh phí thực hiện:……………………. triệu đồng.
2. Kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ: ….…….. triệu đồng.
3. Kinh phí của doanh nghiệp:….…………….. triệu đồng. 
4. Kinh phí huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác:…….. triệu đồng.
(Có phụ lục kinh phí chi tiết kèm theo)
 
	…………, ngày...... tháng...... năm 20..... 
NGƯỜI CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
(Họ, tên và chữ ký)
	………, ngày...... tháng...... năm 20..... 
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)


 
[bookmark: chuong_pl_3]









	
	Mẫu số 03
Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  /2024/NQ-HĐND ngày   /12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh


[bookmark: chuong_pl_3_name]
THUYẾT MINH DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
[bookmark: chuong_pl_3_name_name](Phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp)

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên Dự án:	 
2. Thông tin về doanh nghiệp chủ trì và các cá nhân tham gia thực hiện Dự án
2.1. Thông tin về doanh nghiệp chủ trì Dự án 
Tên doanh nghiệp chủ trì Dự án: 	
Điện thoại: ……………. ; Fax:………………… ; E-mail:………………
Địa chỉ:	
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:	
Số tài khoản Kho bạc/Ngân hàng:	 
2.2. Thông tin về người chủ trì Dự án 
Họ và tên:	
Ngày, tháng, năm sinh:……………………….. ; Nam/Nữ:…………….…..
Học hàm, học vị:	
Chức vụ:	
Điện thoại: Tổ chức:…….… ; Nhà riêng:………..….. ; Mobile:…………. 
Fax:…………………………. ; E-mail:	
Địa chỉ nhà riêng:	
2.3. Danh sách và trích ngang thông tin các cá nhân tham gia thực hiện Dự án
2.4. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ 
Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ:	
Điện thoại:……………… ; Fax:…………………… ; E-mail:………….. 
Địa chỉ:	
Họ và tên thủ trưởng tổ chức:	
Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của Dự án:	
4. Thời gian thực hiện:....... tháng (Từ tháng... năm..., đến tháng... năm... ).
5. Xuất xứ: Từ kết quả của Đề tài khoa học; từ sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả khoa học công nghệ trong nước, nước ngoài.... 
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
1. Mục tiêu của Dự án 
2. Nội dung: Phân tích những vấn đề mà Dự án cần giải quyết về công nghệ (Hiện trạng, làm chủ quy trình công nghệ, hoàn thiện công nghệ, ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao khối lượng); Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra. 
3. Phương án tổ chức thực hiện (Nêu cụ thể từng nội dung công việc, mốc thời gian thực hiện, hoàn thành và phương án thực hiện)  
III. SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN, DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG ÁN KINH DOANH, PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỦA DỰ ÁN SAU KHI KẾT THÚC 
IV. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG 
V. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI DỰ ÁN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, giảm nhập khẩu, tạo việc làm, bảo vệ môi trường....) 
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
1. Tổng kinh phí thực hiện:……………………. triệu đồng.
2. Kinh phí đề nghị Nhà nước hỗ trợ: ….…….. triệu đồng.
3. Kinh phí của doanh nghiệp:….…………….. triệu đồng. 
4. Kinh phí huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác:…….. triệu đồng.
(Có phụ lục kinh phí chi tiết kèm theo)
 
	……….., ngày...... tháng...... năm 20….
NGƯỜI CHỦ TRÌ DỰ ÁN
(Họ, tên và chữ ký)
	……….., ngày...... tháng...... năm 20….
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)


 
	[bookmark: chuong_pl_4_name]
	Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  /2024/NQ-HĐND ngày   /12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh



THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
[bookmark: chuong_pl_4_name_name](Phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp)

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên công nghệ:	
2. Chủ đầu tư: (Tên gọi chính thức và tên viết tắt)
Điện thoại:……………………….; Fax: …………………………………..
Địa chỉ E.mail:………………………..; Website:…………………………. 
3. Thời gian thực hiện:  tháng (Từ tháng... năm..., đến tháng... năm... ).
II. MÔ TẢ CÔNG NGHỆ 
1. Mục tiêu đổi mới công nghệ 
2. Công nghệ đổi mới 
- Công nghệ thuộc Danh mục khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao (theo Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ). 
- Sự hoàn thiện của công nghệ (thể hiện đầy đủ các công đoạn trong dây chuyền sản xuất). 
- Mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ (Chuyên môn hóa, cơ khí - tự động hóa, ứng dụng kỹ thuật số, không có các khâu lao động thủ công nặng nhọc). 
- Các phương án lựa chọn công nghệ. 
3. Các sản phẩm do công nghệ tạo ra, thị trường sản phẩm 
- Dự báo nhu cầu thị trường (trong và ngoài nước) có tính đến các sản phẩm cùng loại, độ tin cậy của dự báo. 
- Dự báo thị phần của sản phẩm do công nghệ tạo ra, tỷ lệ xuất khẩu. 
- Tính hợp lý về quy mô công nghệ. 
- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được áp dụng. 
- Khả năng cạnh tranh (về chất lượng, mẫu mã, giá thành) của sản phẩm do công nghệ tạo ra. 
4. Thiết bị trong dây chuyền công nghệ 
- Xuất xứ của thiết bị (nước sản xuất, hãng sản xuất, năm sản xuất); ký mã hiệu, các đặc tính, tính năng kỹ thuật của thiết bị; công suất của thiết bị; tình trạng thiết bị (mới hay cũ); thời gian bảo hành; phương thức mua sắm thiết bị. 
- Thiết bị có tính năng, chất lượng phù hợp với yêu cầu của công nghệ. 
- Tính đồng bộ của thiết bị trong dây chuyền công nghệ (thiết bị phải thể hiện khả năng thực hiện các công đoạn trong dây chuyền công nghệ). 
- Mô tả quy trình công nghệ 
5. Hình thức đầu tư 
- Đầu tư mới 100%.
- Nâng cấp đổi mới, cải tiến từng phần…
III. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 
- Các lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường do Dự án mang lại. 
- Hiệu quả của công nghệ đối với doanh nghiệp, đối với địa phương, ngành. 
IV. VỐN ĐẦU TƯ 
Tổng vốn đầu tư: …………….… triệu đồng; trong đó: 
- Vốn tự có của doanh nghiệp: ……………. triệu đồng.
- Vốn góp liên doanh:……………………… triệu đồng.
- Nguồn vốn hợp pháp khác:………..……… triệu đồng.
 
	 
	……....., ngày …tháng……năm 20… 
NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


 





	
	Mẫu số 05
Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  /2024/NQ-HĐND ngày   /12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh



	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI ĐỒNG TV HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 20….




BIÊN BẢN 
Họp hội đồng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Đề tài/Dự án 
khoa học và công nghệ/Dự án đổi mới công nghệ


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Đề tài/Dự án đề nghị hỗ trợ:	
2. Tên doanh nghiệp, các nhân chủ trì Đề tài/Dự án:	
3. Quyết định thành lập Hội đồng số…../QĐ-HĐHTDN ngày …./…../20… của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
4. Thời gian và địa điểm họp Hội đồng:	
5. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: ……. /…... 
* Vắng mặt …. thành viên
6. Đại diện doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ
7. Khách mời tham dự họp Hội đồng
II. NỘI DUNG, KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
1. Thư ký công bố Quyết định thành lập Hội đồng; thông qua chương trình làm việc của Hội đồng, báo cáo về hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
2. Chủ tịch Hội đồng tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chủ trì và điều hành cuộc họp.
3. Đại diện doanh nghiệp thuyết minh về nội dung đề nghị hỗ trợ và làm rõ những vấn đề có liên quan.
4. Hội đồng nhận xét, đánh giá về hồ sơ
- Hai thành viên phản biện nhận xét, đánh giá về hồ sơ.
- Các thành viên khác của Hội đồng nhận xét, đánh giá về hồ sơ.
- Thư ký Hội đồng đọc nhận xét của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.
5. Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ, xem xét nội dung và mức kinh phí đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp; sau khi thảo luận Hội đồng đã thống nhất các nội dung (tùy từng Đề tài/Dự án để viết các nội dung cho phù hợp) như sau:
5.1. Mục tiêu 
5.2. Nội dung, quy mô
5.3. Sản phẩm
5.4. Thời gian thực hiện
5.5. Kinh phí thực hiện
5.6. Kiến nghị những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện trong hồ sơ
-
- 
- Đề nghị doanh nghiệp, chủ nhiệm Đề tài/Dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng và kết luận, kiến nghị của Hội đồng, gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày…/…/…. để Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện theo quy định.
6. Kết luận của Hội đồng
Nhất trí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Đề tài/Dự án “Tên đề tài/dự án).
Biên bản được thông qua tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng nhất trí ký tên./.

	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)







	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)










* Các thành viên Hội đồng:
- Ông/bà:	
- Ông/bà:	
- Ông/bà:	
- Ông/bà:	
- Ông/bà:	
- Ông/bà:	
- Ông/bà:	
